
 
Biểu số: 1402/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 
08/11/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 
năm sau 

 

CHI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG  

Năm………………… 

Đơn vị báo cáo: Vụ 
Kế hoạch - Tài chính 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Kế hoạch - Tài 
chính 

 

Đơn vị tính:  Triệu đồng 

STT Nội dung Mã số 

Tổng chi 
cho hoạt 
động bảo 

vệ môi 
trường 

Chia ra 

Ngân sách 
Trung ương 

Ngân sách 
địa phương Khác 

A B C 1  2 3 4 

  Cả nước         

I Các Bộ, ngành         

1 Bộ X         

2 Bộ Y         

3 …..         

            

II Các tỉnh/thành 
phố 

        

1 Tỉnh/Thành phố A         

2 Tỉnh/Thành phố B         

 …..         

            

            

          

 



  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

Biểu số: 1402/BTNMT. Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê các nguồn kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và cả nước, bao gồm chi từ nguồn ngân sách nhà nước (chi sự nghiệp 
môi trường, chi sự nghiệp kinh tế, chi sự nghiệp khoa học, chi đầu tư phát triển...), chi từ nguồn 
tài trợ quốc tế và các khoản chi khác do các tổ chức , cá nhân thực hiện trong năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi các nguồn chi cho hoạt động bảo vệ môi trường; 

Cột 1: ghi tổng số chi cho hoạt động bảo vệ môi trường; 

Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 

Cột 2: ghi các khoản chi cho hoạt động bảo vệ môi trường từ ngân sách trung ương; 

Cột 3: ghi các khoản chi cho hoạt động bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương;  

Cột 4: ghi các khoản chi cho hoạt động bảo vệ môi trường từ các nguồn khác. 

 

3. Nguồn số liệu 

- Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; 

- Số liệu tổng hợp của Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

 

 


